	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	Thực hiện công văn số 293/ĐHV-KHHTQT về việc triển khai điều tra, khảo sát về khung chương trình, khung năng lực và chuẩn đầu ra cấp độ 3 theo chương trình đào tạo chuẩn CDIO, ngành Quản lý nhà nước, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn lập kế hoạch và danh sách lấy phiếu điều tra như sau:
1. Thời gian thực hiện:	
[bookmark: _GoBack]- Thời gian điều tra khảo sát về khung chương trình, khung năng lực và chuẩn đầu ra cấp độ 3 của ngành Quản lý nhà nước được thực hiện từ 01/10 đến 20/10/2018
2. Dự kiến cơ cấu, đối tượng lấy phiếu điều tra: Cơ cấu lấy phiếu khảo sát khung chương trình đào tạo (mẫu 1a), chuẩn đầu ra cấp độ 3 (mẫu 1b) và khung năng lực (mẫu 1c):
	[bookmark: _Toc450666135]TT
	[bookmark: _Toc450666136]Đối tượng
	[bookmark: _Toc450666137]Số phiếu
Khung chương trình 
(Mẫu 1a)
	Số phiếu
Chuẩn đầu ra 
(Mẫu 1b)
	Số phiếu
Khung năng lực 
(Mẫu 1b)

	1. [bookmark: _Toc450666138]
	Lãnh đạo đơn vị sử dụng lao động/doanh nghiệp/cơ sở sản xuất
	10
	10
	10

	2. 
	Trưởng phòng/ban Tổ chức nhân sự đơn vị sử dụng lao động
	8
	8
	8

	3. 
	Trưởng phòng/ban chuyên môn kỹ thuật
	10
	10
	10

	4. [bookmark: _Toc450666141]
	Giảng viên/ nhà khoa học/ chuyên gia 
	20
	20
	20

	5. [bookmark: _Toc450666144][bookmark: _Toc450666147]
	Cựu sinh viên
	42
	42
	42

	6. [bookmark: _Toc450666150]
	Sinh viên 
	30
	30
	30

	[bookmark: _Toc450666153][bookmark: _Toc450666156]Tổng
	120
	120
	120




3. Địa điểm và đối tượng điều tra khảo sát: 
3.1. Khảo sát khung chương trình đào tạo (92 phiếu)
-  Đối tượng khảo sát: Giảng viên/ nhà khoa học. chuyên gia (20 phiếu)
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trần Sỹ Phán
	PGS.TS
	Giảng viên cao cấp
	Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	transyphan@yahoo.com.vn

	2
	Nguyễn Thế Kiết 
	PGS.TS
	Giảng viên cao cấp
	Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Kietnt1949@gmail.com 

	3
	Nguyễn Ngọc Hà 
	PGS.TS
	Giảng viên cao cấp
	Tạp chí Triết học
	nguyenngochatcth@gmail.com

	4
	Nguyễn Thị Nga 
	PGS.TS
	Phó Viện trưởng 
	Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	ngavientriet@yahoo.com.vn

	5
	Phan Xuân Sơn
	PGS. TS
	Giảng viên chính
	Viện Chính trị hoc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	xuansoncth@gmial.com

	6
	Lê Văn Đính
	TS
	Trưởng Khoa Chính trị học
	HVCT Khu vực 3 Đà Nẵng

	levandinhhvkv3@gmail.com


	7
	Trần Hậu Tân
	TS
	Phó phòng Nghien cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
	Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng
	tranhautan@gmail.com


	8
	Trần Đăng Sinh
	PGS.TS
	Trưởng khoa Triết học 
	Trường ĐHSP Hà Nội
	tdsinh@gmail.com


	9
	 Lương Thanh Tân
	TS
	HT Trường ĐH Đồng Tháp

	Trường ĐH Đồng Tháp
	lttan@dthu.edu.vn


	10
	Lê Đình Lục
	TS
	Trưởng khoa Triết học 
	Trường ĐH Sài Gòn

	ledinhluc@gmail.com


	11
	Phạm Văn Duy
	TS
	Trưởng khoa Lý luận chính trị 
	Trường ĐH Quảng Bình

	nguyenvanduydhqb@gmail.com


	12
	Võ Thị Như Hiển
	Ths
	Trưởng khoa Lý luận cơ bản
	Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
	vtnhien@ntc.edu.vn


	13
	Trần Trương Gia Bảo
	TS
	Trưởng khoa Đại cương
	Trường ĐH Cần Thơ

	giabaocantho@gmail.com


	14
	Nguyễn Cường Quốc
	ThS
	Trưởng Bộ môn Triết học 
	GV Trường ĐH Kiên Giang

	nguyencuongquockg68@gmail.com


	15
	Trần Văn Viễn
	ThS
	Trường CĐ Kinh tế- Tài chính VL

	Trường CĐ Kinh tế- Tài chính VL
	tranvanvienllct@gmail.com


	16
	Nguyễn Mỹ Tặng
	ThS
	Trưởng bộ môn 
	Trường Chính trị Nghệ An

	nguyenmytangbtc@gmail.com


	17
	Vũ Thị Thu Trang 
	Th
	Giảng viên 
	Học viện kỹ thuật quân sự 
	

	18
	
	ThS
	
	
	

	19
	Ngô Xuân Trường
	ThS
	Trưởng Bộ môn 
	Trường Đại học Đà Lạt

	xuantruongdhdl@gmail.com


	20
	Nguyễn Văn Khải
	Ths
	Giảng viên 
	Học viện Chính trị Khu vực IV
	



-  Đối tượng khảo sát: cựu sinh viên ngành gần (Chính trị học) 

	TT
	Họ và tên
	Năm TN
	Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Đức Cường
	2017
	HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Nghệ An
	0912.669.679
	Tung898@gmail.com

	2
	Nguyễn Đình Thêm (53)
	2017
	Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Liên bang Nga
	79771918189
	moongmiu@gmail.com

	3
	Nguyễn Văn Nam (53)
	2017
	Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ
	978145701
	Manhlyk4c2@gmail.com

	4
	Nguyễn Thị Thúy Kiều (53)
	2017
	Văn phòng Luật sư Thành phố Vinh
	818933555
	 Ntth300302@gmail.com

	5
	Ngô Hữu Hai (53)
	2017
	Đại Đội phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương
	964093924
	

	6
	Nguyễn Thị Hoài (57)
	20
	Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Phong
	983037187
	tonlongquy0411@gmail.com

	7
	Đinh Văn Tuấn (53)
	2017
	BCH Đoàn xã Tân Kỳ
	964093924
	duccuongdh.dc@gmail.com

	8
	Trần Ngọc Đoàn (51)
	2015
	Công chức tư pháp UBND xã Diễn Kỷ
	971365866
	ngatran151196@gmail.com

	9
	Phạm Thị Huyền Trang (52)
	2016
	Giảng viên trường Sỹ quan công binh
	382156938
	hoconghop09061998@gmail.com

	10
	Mai Thị Phương (52)
	2016
	UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương
	
	dinhthemcth@gmail.com

	11
	Trần Thị Thanh Huyền (52)
	2016
	UBND phường Hà Huy Tập
	
	nguyenvannam297dhv@gmail.com

	12
	Nguyễn Tuấn Anh (52)
	2016
	Sỹ quan lữ đoàn 414, Quân khu 4
	972891233
	thuykieu.blsvietnam@gmail.com

	13
	Phạm Văn Đại (52)
	2016
	Bộ tư lệnh vùng 3 hải quân, quân chủng hải quân
	961134836
	

	14
	Hồ Thị Loan
	2016
	
	01686870775
	hothiloan@gmail.com

	15
	Hồ Thị Quý
	2016
	Nhân viên Maketing công ty Yazaki EDS Việt Nam 
	961101249
	



-  Đối tượng khảo sát:  sinh viên ngành QLNN và ngành gần (Chính trị học) đang theo học  
	TT
	Họ và tên
	Lớp/khóa
	SĐT
	Địa chỉ mail

	1
	Vương Quốc Bảo
	58 CTH
	376578869
	quocbao091199@gmai.com

	4
	Hồ Thị Thanh Tâm
	58 CTH
	376887587
	thanhtamho99@gmail.com

	5
	Lô Văn Cương
	58 CTH
	967173574
	cuongleo98ks@gmail.com

	6
	Xeo Thị Sửu
	58 CTH
	523655105
	xeosuu2017@gmail.com

	7
	Moong Văn Bún
	58 CTH
	852293498
	bunmoong0109@gmail.com

	8
	Lê Thị Quỳnh
	58 CTH
	375957347
	leq02887@gmail.com

	9
	Nguyễn Thị Thoa
	58 CTH
	395622303
	thoanguyen12101999@gmail.com

	10
	Hờ Bá Rê
	58 CTH
	852820038
	bare200894@gmail.com

	11
	Lầu Y Lý
	58 CTH
	814299534
	laujtsheej95@gmail.com

	12
	Lỳ Bá Châu
	58 CTH
	94829337
	lyschau9x@gmail.com

	13
	Lỳ Bá Mạnh 
	59 QLNN
	972763509
	lymanhhk4c2@gmail.com

	14
	Trần Khắc Tâm
	59 QLNN
	941637098
	trankhactam73@gmail.com

	15
	Saenglathone Ketsana
	59 QLNN
	787439080
	seanglathonneketsana@gmail.com

	16
	Lê Thanh Tùng
	59 QLNN
	962752341
	Tung89898@gmail.com

	17
	Moong Văn Mưu
	59 QLNN
	827759459
	moongmuu@gmail.com

	18
	Đỗ thị Tâm Trang
	59 QLNN
	857288199
	trangtrang0210@gmail.com

	19
	Nguyễn thị Khánh Hòa
	59 QLNN
	356711031
	nguyenthikhanhhoa246@gmail.com

	20
	Nguyễn Văn Dũng
	59 QLNN
	961429487
	nguynvandung270497@gmail.com

	21
	Vương Quốc Bảo
	58 CTH
	376578869
	quocbao091199@gmai.com

	22
	Hồ Thị Thanh Tâm
	58 CTH
	376887587
	thanhtamho99@gmail.com

	
	
	
	
	



3.2. Khảo sát chuẩn đầu ra và khung năng lực (25 phiếu/mẫu) 
- Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo đơn vị sử dụng lao động/doanh nghiệp/cơ sở sản xuất (10 phiếu/mẫu)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị 
	SĐT
	Địa chỉ mail 

	1
	Đinh Thị Thanh Huyền

	UVTV- Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ Minh Hóa, Quảng Bình 
	0915104561
	huyenpnmh@gmail.com

	4
	Nguyễn Thị Hương Thuỷ
	UVBCH - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đô Lương, Nghệ An 
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
	0904952399
	nguyentrang.nx@gmail.com

	6
	Phan Thị Thanh Thuỷ
	THUV, CT liên đoàn lao động thị xã Thái Hoà, Nghệ An
	0915267367
	Nguyenthuypn@gmail.com

	7
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hồng Ngự, Đồng Tháp 
	0946341413
	thuylinhbtghn73@gmail.com

	8
	Nguyễn Đắc Phạm Thanh
	Đội trưởng, đội quản lí trật tự đô thị
	
	

	9
	Phạm Đức Cường
	HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Nghệ An
	
	

	10
	Lê Xuân Thắng
	Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
	
	 

	11
	Phan Thị Hương Trà
	PGĐ Trung tâm DS Nghĩa Đàn, Nghệ An 
	
	

	12
	Nguyễn Huy Hoàng
	Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Nghệ An 
	0976554568
	huyhoangtdht@gmail.com

	13
	Nguyễn Hưũ Công
	Phó bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu
	
	

	14
	Nguyễn Hoàng Hành
	BCĐ Tây Nam Bộ
	
	

	15
	Dương Tuyết Nga
	PCT Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long
	
	

	16
	Võ Xuân Trà
	BTC thành uỷ Tp Vĩnh Long
	0913889623
	xuantravptuvlg@gmail.com

	17
	Thái Lê Cường
	CT Liên đoàn lao động TP Vinh
	
	 

	18
	Nguyễn Thị Hải 
	Phó CT Hội Nông dân tỉnh Nghệ An
	0946209888
	vtphuongle@gmail.com

	19
	Lê Văn Lương
	Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An
	0916957658
	Luong5d@gmail.com

	20
	Bùi Thị Ngọc
	GĐ Nhà xuất bản Nghệ An
	
	

	21
	Mai Danh Nguyên
	Phó Phòng Tổ chức CB huyện Tuyên Hóa- Quảng Bình
	0916537819
	Maidanhnguyenqb@gmail.com

	22
	Cao Thị Nhung
	PGĐ  Trung tâm Dân số Hưng Nguyên, Nghệ An 
	
	

	23
	Khonesavanh Phomsavat
	BCH Tỉnh LuangPrabang
	0947695301
	Khoneps455@gmail.com



- Đối tượng khảo sát: Trưởng phòng/ban Tổ chức nhân sự đơn vị sử dụng lao động (8 phiếu) 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị 
	SĐT
	Địa chỉ mail 

	1
	Tạ Thanh Trúc
	Ban tuyên giáo thành uỷ Vĩnh Long
	939928288
	trucphuc2011@gmail.com

	4
	Thái Việt Cương
	Ban TG Thành ủy Hà Tỉnh
	918493095
	haicuongtg@gmail.com

	5
	Phạm Thị Dịu
	BTC Huyện ủy Nam Đàn
	915867578
	Phamthidiu205@gmail.com

	6
	Lương Thị Hà
	Hội LHPN Huyện Tuyên hóa - QB
	914611209
	Luongha82th@gmail.com

	7
	Trần Trung Hải
	UBKT Thành ủy Vinh
	945331515
	Trantrunghaiubkt@gmail.com

	8
	Nguyễn Tiến Hải
	Liên đoàn Lao động huyện Tuyên hóa – Quảng Bình
	982550025
	Haitienth70@gmail.com

	9
	Nguyễn T. Thu Hoài
	UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh- Q.Trị
	918999112
	nguyenthithuhoaivl@gmail.com

	10
	Lê Thị Thu Huyền
	Đảng ủy Phường Ninh Sơn - TP Ninh Bình
	945063222
	Huyenle130990@gmail.com

	11
	Lê Thị Hương
	Hội LHPN huyện Nam Đàn
	912357656
	lichhuong@gmail.com

	12
	Trần Quốc Khánh
	Văn phòng Huyện ủy Nam Đàn
	912843357
	Khanhhund@gmail.com

	13
	Trần Thị Mai
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy N.An
	1236062999
	Tranthimaitgna@gmail.com

	14
	Ngô Công Mạnh
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	912829577
	Manhtgtu77@gmail.com

	15
	Nguyễn Hoài Nam
	UBND xã Xuân Lâm-NamĐàn
	971771517
	Hoainam282199@gmail.com

	16
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Ban Tổ chức Thành ủy Vinh
	913338363
	Trungnghia2611@gmail.com

	17
	Nguyễn T. Kim Oanh
	Huyện ủy Nghi Xuân
	903454409
	Nguyenthikimoanh1976@gmail.com

	18
	Lê Gia Quang
	UBND xã Nghĩa Hòa – TX Thái Hòa
	946581555
	Quanglg71@gmail.com

	19
	Trần Ngọc Thạch
	Ban tổ chức Huyện ủy T. Dương
	915068484
	ngocthachbtchu@gmail.com

	20
	Hoàng Thị Hoài Thanh
	Phó Phòng VHTT h. Hưng Nguyên
	949831577
	Linhthanh81@gmail.com

	21
	Ngô Văn Thành
	Trưởng Ban Tuyên giáo Nghĩa Đàn
	912919346
	thanhtgnd@gmail.com

	22
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Ban Tyên giáo Tỉnh ủy
	912658186
	Phuongthaotgna@gmail.com


4. Kế hoạch dự kiến
	TT
	Địa điểm khảo sát
	Người thực hiện
	Mẫu phiếu và số lượng
	Thời gian dự kiến
(Theo tuần)

	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4

	I. Lấy ý kiến khung chương trình, chuẩn đầu ra, khung năng lực
	Tháng 10/2018

	1.
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Trung
Nguuyeenx Thị Mỹ Hương
	Mẫu 1a: 17
Mẫu 1b: 17
Mẫu 1c: 17
	01/1007/10
	
	
	

	2.
	Nghệ An
	Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Lê Vinh 
Trương Thị Phương Thảo

	Mẫu 1a: 22
Mẫu 1b:22
Mẫu 1c:22
	
	09/1016/10
	
	

	3
	Hà Tĩnh
	Trương Thị Phương Thảo
Trần Cao Nguyên

	Mẫu 1a: 01
Mẫu 1b: 01
Mẫu 1c:01
	
	
	17/1020/10
	

	4
	Quảng Bình
	Phan Văn Tuấn
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	Mẫu 1a: 05
Mẫu 1b:05
Mẫu 1c:05
	
	
	
	21/1028/10

	5
	Đồng Tháp và Vĩnh Long
	Nguyễn Văn Sang
Đinh Thế Định
	Mẫu 1a: 05
Mẫu 1b:05
Mẫu 1c:05
	
	
	17/1020/10
	



															Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2018
																Người lập kế hoạch
                                                                                                                                                                                    [image: C:\Users\HP\Desktop\Chữ ký\chữ ký th Quang.jpg.png]
															         PGS.  TS. Trần Viết Quang 
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